
Phụ lục số 01

1 Mầm non Kỳ Tây 3 23 1 27

3 Mầm non Kỳ Văn 4 33 1 38

Tổng cộng 7 56 2 65

DANH SÁCH GIAO BIÊN CHẾ SỐ LỚP, QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  21 /NQ-HĐND ngày 15/7/2026)

Giáo viên Chuyên môn dùng chung Tổng biên chếTT Trường Ghi chúQuản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KỲ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



1 Tiểu học Kỳ Tây 2 1 28 2 33

2 TH&THCS Kỳ Trung (Cấp Tiểu học) 1 0 12 0 13

3 TH&THCS Kỳ Văn (Cấp Tiểu học) 1 0 27 0 28

Tổng cộng 4 1 67 2 74

TT Trường
Nhân viên hành

chính
Tổng biên chế

giao
Cán bộ quản

lý
Ghi chúTổng giáo viên

Tổng phụ trách
đội

DANH SÁCH GIAO BIÊN CHẾ SỐ LỚP, QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  21 /NQ-HĐND ngày 15/7/2026)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KỲ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Cơ cấu theo bộ môn

1 Trường THCS Kỳ  Tây 2 1 15 1 2 21

2
TH&THCS Kỳ Trung (Cấp
THCS)

1 1 10 1 3 16

3
TH&THCS Kỳ Văn (Cấp
THCS)

2 1 23 1 3 30

Cộng 5 3 48 3 8 67

Thiết bị, thí nghiệm
Tổng biên chế

giao
Trường Tổng phụ trách đội

Tổng giáo viên

Chuyên môn
dùng chung

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  21 /NQ-HĐND ngày 15/7/2026)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KỲ VĂN

DANH SÁCH GIAO BIÊN CHẾ SỐ LỚP, QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS

Cán bộ quản lýTT
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